
I  Cửa cuốn tấm liền bao gồm: giá đỡ, u sắt, khóa theo cửa

Trên 7m2                    670.000 

Dưới 7m2                    730.000 

Trên 7m2                    710.000 

Dưới 7m2                    770.000 

Trên 7m2                    750.000 

Dưới 7m2                    810.000 

II Động cơ

1

Động cơ đơn cho cửa cuốn tầm liền dưới 12m2

Bao gồm 01 hộp điều khiển, 02 tay điều khiển từ xa và  01 điều khiến gắn 

tường

Bộ                 7.820.000 

2

Động cơ đôi cho cửa cuốn tầm liền trên 12m2 trở lên

Bao gồm 01 hộp điều khiển, 02 tay điều khiển từ xa và  01 điều khiến gắn 

tường

Bộ                 8.220.000 

3
Motor YH Hong Kong (Lõi đồng) 300kg

(Thân motor bảo hành 2 năm, 06 tháng đầu lỗi sx đổi mới)
Bộ                 4.600.000 

4
Motor YH Hong Kong (Lõi đồng) 500kg

(Thân motor bảo hành 2 năm, 06 tháng đầu lỗi sx đổi mới)
Bộ                 4.800.000 

III Lưu điện (Bảo hành 1 năm)

1 Lưu Điện Hanoteck 760W (14h sạc đầy dùng trong 42h) Bộ                 2.250.000  Dùng </= 500Kg 

2 Lưu Điện Hanoteck 1000W (14h sạc đầy dùng trong 42h) Bộ                 3.300.000  Dùng </= 1000Kg 

3 Lưu Điện CARONI 760W (14h sạc đầy dùng trong 36h) Bộ                 2.000.000  Dùng </= 500Kg 

4 Lưu Điện CARONI 1000W (14h sạc đầy dùng trong 48h) Bộ                 3.800.000  Dùng </= 1000Kg 

Ghi chú: - Đơn giá chưa gồm VAT.

- Sản phẩm được bảo hành trong 24 tháng. 

- Bảng báo giá có hiệu lực từ 14/02/2023 cho đến khi có bảng giá mới thay thế.

1

Cửa cuốn tấm liền Series 3

- Thân cửa bằng thép hợp kim cao cấp VNS TL. Lớp sơn ngoài cửa có độ 

bền được bảo hành trên 10 năm.

- Độ dày A ± 8% mm(A độ dày sản phẩm chọn), hàm lượng mạ nhôm 

kẽm AZ 70g/m2. Tiêu chuẩn : JIS G3312

- Màu sắc: Xanh lá, Ghi xám, Vàng kem, Xanh ngọc bích, Kem trứng, 

Xanh bộ đội.

m2

 

 - U nhôm + 

20.000VNĐ/1md, 

+190.000/khóa tốt

2

Cửa cuốn tấm liền Series 2

- Thân cửa bằng thép hợp kim cao cấp VNS TL. Lớp sơn ngoài cửa có độ 

bền được bảo hành trên 10 năm.

- Độ dày A ± 8% mm(A độ dày sản phẩm chọn), hàm lượng mạ nhôm 

kẽm AZ 100g/m2.Tiêu chuẩn : JIS G3312

- Màu sắc: Xanh lá, Ghi xám, Vàng kem, Xanh ngọc bích, Kem trứng, 

Xanh bộ đội.

m2

3

Cửa cuốn tấm liền Series 1

- Thân cửa bằng thép hợp kim cao cấp VNS TL. Lớp sơn ngoài cửa có độ 

bền được bảo hành trên 10 năm.

- Độ dày A ± 8% mm(A độ dày sản phẩm chọn), hàm lượng mạ nhôm 

kẽm AZ 150g/m2.Tiêu chuẩn : JIS G3312

- Màu sắc: Xanh lá, Ghi xám, Vàng kem, Xanh ngọc bích, Kem trứng, 

Xanh bộ đội.

m2

BÁO GIÁ BÁN LẺ CỬA CUỐN

STT Diễn giải chi tiết Đơn vị Đơn giá (VNĐ/M2) Ghi chú

Kính gửi: Qúy khách hàng!

             Công ty CP Cơ khí Xây dựng Trường Hinh xin gửi đến quý khách hàng báo giá sản phẩm chi tiết như sau:

Cảm ơn sự quan tâm của quý khách hàng!

Mọi chi tiết xin liên hệ

CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG TRƯỜNG HINH

Văn phòng giao dịch: Ngách 19, ngõ 20 Đàm Quang Trung, Phường Long Biên, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

Nhà máy sản xuất: Tỉnh lộ 284 – Quảng Phú – Lương Tài – Bắc Ninh

Hotline: 0942 535 252 – 0912049329               Điện thoại: 0899019555


